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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH 
 

Bản án số: 29/2024/HNGĐ-ST 

Ngày: 28/03/2024 
V/v: Tranh chấp hôn nhân và gia đình 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tính. 

Hội Thẩm nhân dân: Ông  ai Văn  u n. 

                                  Ông  h m  i n    ng. 

Thư ký phiên tòa: Bà Tr n Thanh Huy n - Th  ký T a án nhân  ân tỉnh Bắc 

Ninh.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân nhân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Bà 

Thân Thanh Huy n - Kiểm sát vi n. 

Ngày 28 tháng 3 năm 2024, t i trụ sở T a án nhân  ân tỉnh Bắc Ninh xét xử 

sơ th m công khai vụ án thụ lý số: 36/2023/TLST-HNGĐ ngày 04/12/2023 v  

“Tranh chấp hôn nhân và gia đình”. 

Theo quyết định đ a vụ án ra xét xử số: 27/2024/QĐXXST-HNGĐ ngày 07 

tháng 3 năm 2024 giữa các đ ơng sự:  

- Nguyên đơn: Anh Nguyễn Quang D, sinh năm 1983; địa chỉ:  hu phố 1 CG, 

ph  ng ĐN, thành phố T  Sơn, tỉnh Bắc Ninh (c  m t). 

-    đơn:  hị  hu Thị Bích N, sinh năm 1988; địa chỉ:  hu phố 1 CG, 

ph  ng ĐN, thành phố TS, tỉnh Bắc Ninh. Hi n tr  t i: Nh t Bản (vắng m t). 

Ng  i đ i  i n theo ủy quy n: Ông  hu Văn T, sinh năm 1958 và  à Nguyễn 

Thị N, sinh năm 1965; địa chỉ:  hu phố HP, ph  ng TG, thành phố T  Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh (vắng m t). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguy n đơn là anh Nguyễn Quang D trình  ày: Anh và chị  hu Thị Bích N, 

sinh năm 1988; địa chỉ:  hu phố 1 CG, ph  ng ĐN, thành phố T  Sơn, tỉnh Bắc 
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Ninh kết hôn với nhau t  ngày 15/12/2011, c  đăng ký kết hôn t i UBND x  TG,, 

thị x  TS, tỉnh Bắc Ninh. Tr ớc khi kết hôn, anh và chị N đ  đ ợc tự  o tìm hiểu, 

tự nguy n đến với nhau, không  ị ai ép  uộc. Sau khi kết hôn thì vợ chồng chung 

sống với nhau t i nhà  ố mẹ đẻ anh D.  

 uộc sống vợ chồng  an đ u h nh ph c, nh ng sau đ  vợ chồng xảy ra nhi u 

mâu thu n. Năm 2021,  o vợ chồng c  c i v  to tiếng n n anh c  n i chị N v  nhà 

ông  à ngo i sống. Sau đ  anh c  sang xin phép ông  à ngo i đ n chị N và các con 

v  nh ng chị N không đồng ý.  ể t  năm 2021, anh chị cắt đ t li n l c không ai 

quan tâm đến ai nữa và hai vợ chồng sống ly thân. Tháng 11/2023, chị N tự ý đi 

Nh t Bản không xin phép anh D. Nay anh xác định tình cảm vợ chồng không c n, 

không thể chung sống với nhau, anh đ  nghị T a án giải quyết cho anh đ ợc ly hôn 

với chị N. 

 V  con chung: Vợ chồng c  03 con chung là cháu Nguyễn Ng c Huy n 

Trang, sinh ngày 19/10/2012; cháu Nguyễn Thị Ng c  i p, sinh ngày 07/8/2014; 

cháu Nguyễn Quang Đ, sinh ngày 16/5/2018.  hi ly hôn, anh đ  nghị đ ợc trực 

tiếp nuôi    ng 02 cháu là cháu Nguyễn Thị Ng c  i p và cháu Nguyễn Quang 

Đ. Hi n nay thu nh p của anh là 12.000.000đ/tháng, đủ đi u ki n v  kinh tế và ch  

ở để nuôi   y các con. Anh D không y u c u chị N cấp    ng.  

Anh đồng ý để chị N trực tiếp nuôi    ng 01 con chung là cháu Nguyễn 

Ng c Huy n Trang, sinh ngày 19/10/2012. Anh không đồng ý cấp    ng nh  y u 

c u của chị N. 

V  tài sản chung: Vợ chồng anh không c  tài sản chung, không y u c u giải 

quyết. 

V  công nợ: Vợ chồng anh không nợ ai và không cho ai vay n n anh không 

y u c u T a án giải quyết. 

Bị đơn chị  hu Thị Bích N hi n đang sinh sống và lao động t i Nh t Bản c  

văn  ản gửi v  T a án nhân  ân tỉnh Bắc Ninh trình  ày:  hị và anh Nguyễn 

Quang D kết hôn với nhau tr n cơ sở tự nguy n tìm hiểu và c  đăng ký kết hôn t i 

UBN  x  T ơng Giang vào ngày 15/12/2021. Sau khi kết hôn thì vợ chồng chung 

sống  ình th  ng đ ợc một khoảng th i gian ngắn. Sau đ  anh chị xảy ra nhi u 

mâu thu n. Đ c  i t anh D c  tính ghen tuông vô cớ, anh D cho r ng chị N c  

ng  i khác.  nh D cài đ t định vị l n đi n tho i của chị, theo   i chị t i nơi làm 

vi c gây ảnh h ởng đến công vi c của chị nh ng không đ a ra đ ợc ch ng c  

ch ng minh chị c  ngo i tình, khi v  nhà anh D chửi mắng vợ con, đu i chị và các 

con ra kh i nhà. Ngày m ng 2 tết nguy n đán năm 2021, sau khi anh D đi trực t i 
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cơ quan v  đ  đu i đánh chị và các con v  nhà ngo i. Ngày 12/11/2023, chị N làm 

thủ tục đi lao động t i Nh t Bản. Hi n nay chị đang làm vi c t i Nh t Bản.  ể t  

khi chị đi Nh t Bản thì anh chị không li n l c với nhau. Nay anh D xin ly hôn, chị 

đồng ý ly hôn với anh D để hai   n  n định cuộc sống ri ng. 

V  con chung: Vợ chồng chị c  03 con chung là cháu Nguyễn Ng c Huy n 

Trang, sinh ngày 19/10/2012; cháu Nguyễn Thị Ng c  i p, sinh ngày 07/8/2014; 

cháu Nguyễn Quang Đ, sinh ngày 16/5/2018.  hi ly hôn chị đ  nghị đ ợc trực tiếp 

nuôi    ng cả 03 cháu là cháu Nguyễn Ng c Huy n Trang, sinh ngày 19/10/2012; 

cháu Nguyễn Thị Ng c  i p, sinh ngày 07/8/2014; cháu Nguyễn Quang Đ, sinh 

ngày 16/5/2018. Bởi vì anh D c  hành vi   o lực gia đình, không chăm lo con cái 

khi v n sống chung, khi chị v  nhà mẹ đẻ sống thì anh D c ng không quan tâm đến 

các con.  hị đ  nghị anh D cấp    ng 6.000.000đ/tháng. 

 o hi n nay chị đang ở n ớc ngoài n n chị ủy quy n vi c trực tiếp chăm s c 

con chung cho  ố mẹ chị là ông  hu Văn T, sinh năm 1958 và  à Nguyễn Thị N, 

sinh năm 1965; địa chỉ:  hu phố H ng  h c, ph  ng T ơng Giang, thành phố T  

Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

V  tài sản chung, công nợ:  hị xác định vợ chồng chị không c  tài sản chung 

và công nợ n n không y u c u T a án giải quyết. 

 hị N đ  nghị đ ợc vắng m t tất cả  u i làm vi c và các phi n xét xử của 

T a án và đ  nghị giao các văn  ản tố tụng của T a án cho ông  hu Văn T, sinh 

năm 1958 và  à Nguyễn Thị N, sinh năm 1965; địa chỉ:  hu phố H ng  h c, 

ph  ng T ơng Giang, thành phố T  Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

Ng  i đ i di n theo ủy quy n của chị Nguy t là ông  hu Văn T và  à 

Nguyễn Thị N trình  ày: Ông T là  ố đẻ của chị  hu Thị Bích N, sinh năm 1988; 

HKTT:  hu phố 1   m Giang, ph  ng Đồng Nguy n, thành phố T  Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh. Ông trình  ày quan h  giữa anh D và chị N thì anh chị c  nhi u mâu thu n. 

 hoảng m ng 2 tết âm lịch năm 2021, anh D đu i chị N v  nhà ông, không cho chị 

N ăn tết nguy n đán. Sau đ , chị gái của anh D t n là Tâm c  đ a cả  a cháu ngo i 

sang gửi nhà ông và  à N là vợ ông. Anh D rất ít sang thăm con, anh D sang nhà 

thì chỉ mắng chị N là các con không phải con ruột của anh D.  ể t  năm 2021, chị 

N thỉnh thoảng v n v  nhà anh D nh ng anh D đu i chị N đi. Chị Nc  trao đ i với 

ông là hôn nhân giữa anh chị không thể hàn gắn đ ợc nữa n n chị đồng ý ly hôn 

với anh D. 

 hị N c  trao đ i v  vi c đ  nghị T a án cho chị đ ợc trực tiếp nuôi    ng 

03 con chung là cháu Nguyễn Ng c Huy n Trang, cháu Nguyễn Thị Ng c  i p, 
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cháu Nguyễn Quang Đ. Vì anh D th  ng       con cái. Ngoài ra chị đ  nghị anh D 

cấp    ng nuôi các con theo quy định của pháp lu t. 

Ông T và  à N c ng trình  ày cam kết s  h  trợ chị N chăm s c các cháu khi 

chị N vắng nhà và đ  nghị T a án giải quyết vắng m t ông  à  o đi u ki n đi l i. 

T i phi n t a sơ th m, anh Nguyễn Quang Di u giữ nguy n y u c u khởi 

ki n.  o chị  hu Thị Bích N vắng m t n n T a án không tiến hành h a giải đ ợc. 

Đ i di n Vi n kiểm sát nhân  ân tỉnh Bắc Ninh tham gia phi n t a phát  iểu ý 

kiến v  vi c tuân theo pháp lu t trong quá trình giải quyết vụ án của Th m phán, 

Hội đồng xét xử, Th  ký phi n t a; vi c chấp hành pháp lu t của những ng  i 

tham gia tố tụng t  khi thụ lý vụ án đến tr ớc khi nghị án là đảm bảo đ ng theo 

trình tự thủ tục tố tụng. V  nội  ung đ  nghị Hội đồng xét xử áp  ụng Đi u 28, 35, 

37, 38, 146, 147, 227, 271, 273, 479 Bộ lu t Tố tụng  ân sự; Đi u 51, 56, 81, 82, 

83 Lu t hôn nhân và gia đình; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy  an Th  ng vụ Quốc hội, xử: 

1. Chấp nh n y u c u xin ly hôn của anh Nguyễn Quang D:  ho anh Nguyễn 

Quang D đ ợc ly hôn chị  hu Thị Bích N. 

2. Giao cháu Nguyễn Quang Đ, sinh ngày 16/5/2018 cho anh D nuôi    ng, 

chăm s c, giáo  ục. Giao cháu Nguyễn Ng c Huy n Trang, sinh ngày 19/10/2012 

và cháu Nguyễn Thị Ng c  i p, sinh ngày 07/8/2014 cho chị N nuôi    ng, chăm 

s c, giáo  ục kể t  tháng 04/2024 cho đến khi con chung đủ 18 tu i ho c cho đến 

khi c  sự thay đ i khác theo quy định của pháp lu t. V  cấp    ng: Anh Di u phải 

c  nghĩa vụ cấp    ng nuôi con chung cho chị Nguy t m i tháng 2.000.000 đồng 

cho đến khi các cháu đủ 18 tu i.  

Ng  i không trực tiếp nuôi con đ ợc quy n thăm nom con chung mà không 

ai đ ợc cản trở. 

V  án phí:  nh  i u phải chịu án phí ly hôn sơ th m. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 ăn c  vào các tài li u, ch ng c  đ  đ ợc th m tra t i phi n t a; tr n cơ sở 

xem xét đ y đủ, toàn  i n l i trình  ày của các đ ơng sự, kết quả tranh tụng t i 

phi n t a và ý kiến của Kiểm sát vi n, Hội đồng xét xử nh n thấy:  

[1]. V  thủ tục tố tụng:  

V  quan h  tranh chấp: Theo đơn khởi ki n của anh Nguyễn Quang D đ  nghị 

T a án xem xét cho anh đ ợc ly hôn với chị  hu Thị Bích N.  ăn c  khoản 1 Đi u 
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28 Bộ lu t Tố tụng  ân sự thì quan h  tranh chấp trong vụ án đ ợc xác định là 

“Tranh chấp hôn nhân và gia đình”. 

V  th m quy n giải quyết: Anh Nguyễn Quang D đ  nghị T a án xem xét cho 

anh đ ợc ly hôn với chị  hu Thị Bích N c  hộ kh u th  ng tr  t i  hu phố 1   m 

Giang, ph  ng Đồng Nguy n, thành phố T  Sơn, tỉnh Bắc Ninh; t i th i điểm thụ 

lý vụ án chị  hu Thị Bích N đang sinh sống và làm vi c t i Nh t Bản. T a án đ  

tiến hành xác minh thông tin v  th i gian xuất nh p cảnh t i Cục quản lý xuất nh p 

cảnh - Bộ  ông an đ ợc biết, chị  hu Thị Bích N đ  xuất cảnh l n g n nhất là 

ngày 12/11/2023 qua Cửa kh u sân  ay quốc tế Nội Bài, hi n ch a c  thông tin 

nh p cảnh trở l i Vi t Nam.  ăn c  khoản 3 Đi u 35, Đi u 37, Đi u 38 Bộ lu t Tố 

tụng  ân sự thì tranh chấp thuộc th m quy n giải quyết của T a án nhân  ân tỉnh 

Bắc Ninh. 

V  vi c tham gia tố tụng của các đ ơng sự: Bị đơn chị  hu Thị Bích N và 

ng  i đ i di n theo ủy quy n của bị đơn là ông  hu Văn T và  à Nguyễn Thị N 

vắng m t t i phi n t a, tuy nhi n các đ ơng sự đ  c  văn  ản gửi T a án thể hi n ý 

kiến của mình v  vi c đ ợc vắng m t t i phi n t a.  ăn c  vào khoản 1 Đi u 227, 

khoản 1 Đi u 228 Bộ lu t Tố tụng  ân sự, T a án tiến hành xét xử vụ án theo quy 

định của pháp lu t. 

[2]. V  nội dung vụ án: 

[2.1]. V  quan h  hôn nhân:  nh Nguyễn Quang D và chị  hu Thị Bích N kết 

hôn ngày 15/12/2011, t i th i điểm kết hôn anh D và chị N đ u đủ tu i, đủ năng 

lực, đủ đi u ki n kết hôn theo lu t định.  o đ , mối quan h  hôn nhân giữa anh D và 

chị N là hợp pháp. 

Sau khi kết hôn vợ chồng anh chị chung sống h nh ph c, sau đ  phát sinh 

mâu thu n. Nguy n nhân   n đến mâu thu n, theo trình  ày của anh D thì  o vợ 

chồng c  to tiếng c i v  n n anh D n i chị N v  sống với  ố mẹ đẻ chị N, kể t  đ  

thì chị N không v  sống chung với anh D.  hị N c ng xác nh n do anh D nghi ng  

chị c  mối quan h  với ng  i khác n n đ  xảy ra mâu thu n và đu i chị v  nhà bố 

mẹ đẻ. Ngày 12/11/2023 chị N làm thủ tục đi xuất kh u lao động t i Nh t Bản, kể 

t  đ  thì anh chị cắt đ t li n l c với nhau. Nay anh D làm thủ tục xin ly hôn t i T a 

án thì chị N nhất trí vi c ly hôn với anh D. 

Hội đồng xét xử nh n thấy, tình tr ng mâu thu n vợ chồng anh D và chị N đ  

tr m tr ng, đ i sống chung không thể kéo  ài, mục đích hôn nhân không đ t đ ợc. 

Y u c u xin ly hôn của anh D là c  căn c , đủ đi u ki n ly hôn theo quy định của 
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Lu t hôn nhân và gia đình.  o đ , c n chấp nh n y u c u xin ly hôn của anh D, xử 

cho anh Nguyễn Quang D đ ợc ly hôn chị  hu Thị Bích N. 

[2.2]. V  con chung: Anh D trình  ày, vợ chồng anh c  03 con chung là cháu 

Nguyễn Ng c Huy n Trang, sinh ngày 19/10/2012; cháu Nguyễn Thị Ng c  i p, 

sinh ngày 07/8/2014; cháu Nguyễn Quang Đ, sinh ngày 16/5/2018.  hi ly hôn anh 

đ  nghị đ ợc trực tiếp nuôi    ng 02 cháu là cháu Nguyễn Thị Ng c  i p và cháu 

Nguyễn Quang Đ.  nh đồng ý để chị N nuôi    ng cháu Nguyễn Ng c Huy n 

Trang. Anh D không y u c u chị N cấp    ng.  hị N c  nguy n v ng đ ợc trực 

tiếp nuôi    ng cả 03 con chung là cháu Nguyễn Ng c Huy n Trang, sinh ngày 

19/10/2012; cháu Nguyễn Thị Ng c  i p, sinh ngày 07/8/2014; cháu Nguyễn 

Quang Đ, sinh ngày 16/5/2018.  hị N đ  nghị anh D cấp    ng nuôi con 

6.000.000đ/tháng.  hị N ủy quy n cho  ố mẹ đẻ chị là ông  hu Văn T và  à 

Nguyễn Thị N chăm s c các con chung khi chị không c  m t t i Vi t Nam.  

Hội đồng xét xử thấy, vi c chăm s c nuôi    ng con chung là quy n và nghĩa 

vụ chung của cả hai vợ chồng.  nh D c  công vi c  n định với m c thu nh p 

khoảng 13.000.000đ/ tháng.  nh D c  đi u ki n v  kinh tế, đảm bảo cuộc sống tốt 

để nuôi các con. Anh D c  nhà ri ng để đảm  ảo đi u ki n v  ch  ở cho cả gia 

đình.  

 hị N không ch ng minh đ ợc mình c  đủ đi u ki n v  kinh tế c ng nh  vi c 

 ành th i gian chăm s c con. Đi u này c  thể ảnh h ởng đến sự phát triển của các 

cháu. Hi n nay chị N đang lao động t i n ớc ngoài không thể trực tiếp nuôi    ng 

các con n n đ  nghị của anh D là c  cơ sở.  o đ , c n chấp nh n đ  nghị của anh 

D, giao cháu cháu Nguyễn Thị Ng c  i p, sinh ngày 07/8/2014; cháu Nguyễn 

Quang Đ, sinh ngày 16/5/2018 cho anh D trực tiếp nuôi    ng; Giao cháu Nguyễn 

Ng c Huy n Trang, sinh ngày 19/10/2012 cho chị N trực tiếp nuôi    ng.  

V  cấp    ng: Theo quy định của pháp lu t thì cha, mẹ không trực tiếp nuôi 

con c  nghĩa vụ cấp    ng cho con. Tuy nhi n, do anh D xin nuôi    ng 02 con 

chung là cháu  i p và cháu Đ nh ng không y u c u cấp    ng; chị N chỉ nuôi 01 

con chung là cháu Trang n n Hội đồng xét xử không chấp nh n y u c u cấp    ng 

của chị  hu Thị Bích N. 

[2.3]. V  tài sản chung, công nợ chung: Anh D và chị N đ u xác nh n vợ 

chồng anh chị không c  tài sản chung và nợ chung n n không y u c u T a án giải 

quyết.  o đ , Hội đồng xét xử không đ t ra xem xét. 

[3]. V  án phí:  nh Nguyễn Quang D phải chịu án phí ly hôn sơ th m theo 

quy định của pháp lu t. 
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Vì các l  tr n; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn c  các Đi u 28, 35, 37, 38, 146, 147, 227, 228, 271, 273, 479 Bộ lu t Tố 

tụng  ân sự; các Đi u 51, 56, 58, 81, 82, 83 Lu t Hôn nhân và Gia đình năm 2014; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an Th  ng vụ 

Quốc hội quy định v  m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí l  

phí T a án, xử: 

1. Chấp nh n y u c u xin ly hôn của anh Nguyễn Quang D: Anh Nguyễn 

Quang D đ ợc ly hôn chị  hu Thị Bích N. 

2. V  con chung: Giao cháu cháu Nguyễn Thị Ng c  i p, sinh ngày 

07/8/2014 và cháu Nguyễn Quang Đ, sinh ngày 16/5/2018 cho anh D trực tiếp nuôi 

   ng. Giao cháu Nguyễn Ng c Huy n Trang, sinh ngày 19/10/2012 cho chị N 

trực tiếp nuôi    ng, chăm s c, giáo  ục kể t  tháng 04/2024 cho đến khi con 

chung đủ 18 tu i ho c cho đến khi c  sự thay đ i khác theo quy định của pháp 

lu t.  

V  cấp    ng: Không xem xét giải quyết.  

Ng  i không trực tiếp nuôi con đ ợc quy n thăm nom con chung mà không 

ai đ ợc cản trở. 

3. V  án phí:  nh Nguyễn Quang D phải chịu 300.000 đồng án phí ly hôn sơ 

th m. Xác nh n anh D đ  nộp 300.000 đồng theo Bi n lai thu ti n t m  ng án phí 

số 0000043 ngày 30/11/2023 t i Cục Thi hành án  ân sự tỉnh Bắc Ninh.  

4. V  quy n kháng cáo: Nguy n đơn c  quy n kháng cáo trong th i h n 15 kể 

t  ngày tuy n án. Bị đơn c  quy n kháng cáo trong th i h n 01 tháng kể t  ngày 

bản án đ ợc tống đ t hợp l  ho c kể t  ngày  ản án đ ợc ni m yết hợp l  theo quy 

định pháp lu t.  

 Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bắc Ninh; 

- Cục THADS tỉnh Bắc Ninh; 

-  ác đ ơng sự;  

- L u hồ sơ. 

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Tính 

 

 


